
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG 

TRƢỜNG MN PHÚ LƢƠNG II 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2021 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI 

Hoạt 

động 

Thời gian 

 

Mục tiêu 

Tuần 1 

01/11- 05/11 

Tuần 2 

08/11 -12/11 

Tuần 3 

15/11-19/11 

Tuần 4 

22/11-26/11 

 

-PTTC:7 

-PTNT: 39, 

PTKNTCXH:,

73 

-PTTM:87,92 

-PTNN: 52, 64 

 

 

 

Hoạt 

động 

HĐLQVT 

Ghép đôi 

 (MT 39) 

( Nguồn: GV trường 

MNPL2) 

https://www.youtube.

com/watch?v=6-

NvE9H_sng&t=46s 

 

 

 

Thực hành cuộc sống 

Hường dẫn trẻ Cách 

xử lý khi ho, ngáp, hắt 

hơi 

 

 (Nguồn: Youtube) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=EnbeFIql

dFE 

 

 

HĐLQVT 

Phân biệt hình vuông, 

hình tam giác (mức 2). 

 ( Nguồn: GV trường 

MNPL2) (MT 52) 
 

Thực hành cuộc 

sống 

Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng 

Cầm và chuyển đồ 

dùng sắc nhọn 

 ( Nguồn: GV 

trường MNPL2) 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3Zh

BZpdAumY 

HĐLQVH 

Truyện: Món quà của 

cô giáo 

 (ND trẻ chưa biết) 

( Nguồn: GV trường 

MNPL2) 

(MT 64) 

https://www.youtube.

com/watch?v=RZylT

HĐ Âm nhạc 

DH: Cô và mẹ 

(MT 87) 

( Nguồn: GV trường 

MNPL2) 

https://www.youtube.c

om/watch?v=dGA3EY

lPPUI 

 

HĐLQVH 

Thơ: Bó hoa tặng cô 

(Dạy trẻ học thuộc thơ) 

 ( Nguồn: GV trường 

MNPL2) 

 

HĐPTVĐ 

- VĐCB : Bật liên 

tục về phía trước 

-TCVĐ: lăn bóng 

 ( Nguồn: Youtube) 
https://www.youtub

e.com/watch?v=hHn

II8Yv4LQ 
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vcwyG8  

HĐTạo hình 

In hoa bằng vân tay 

(Mẫu) 

( Nguồn: GV trường 

MNPL2) 

 

 

HĐTạo hình 

Vẽ nét mặt 

 ( Nguồn: GV trường 

MNPL2) (MT 73) 

 

HĐTạo hình 

Xé và dán hoa tặng cô 

 (Mẫu) 

 ( Nguồn: GV trường 

MNPL2) (MT 7) 

 

HĐTạo hình 

Vẽ trang phục mùa 

đông 

 (Mẫu) (MT 92) 

( Nguồn: GV trường 

MNPL2) 

Hoạt 

động 

bổ trợ  

    

 

 

 

Hà Đông, ngày       tháng      năm 2021 

Tổ chuyên môn 

Nhận xét của BGH 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Hà Đông, ngày       tháng      năm 2021 

BGH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RZylTvcwyG8


Thứ  2  ngày 01  tháng 11   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐLQVT 

Ghép đôi 

 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=6-NvE9H_sng&t=46s 

2. Phƣơng pháp, hình thức tổ chức 

 a.Cô giới thiệu cô tiên mùa đông với trẻ và gợi ý quan sát cô tiên chỉ mang một chiếc 

gang tay với 1 chiếc giày giày 

b.Dạy trẻ ghép 2 đối tượng tạo thành đôi giày, đôi dép, đôi tất, đôi gang tay. 

- Bố mẹ cho con quan sát tranh và trả lời xem bức tranh Gang tay có màu gì? Thêm 1 

chiếc gang tay màu đỏ như vậy có bao nhiêu chiếc gang tay.(1 đôi: 2 chiếc) 

- Tương tự cô gắn 1 chiếc giày lên bảng và hỏi trẻ 

+ Bố mẹ có 1 chiếc giày cô gắn thêm 1 chiếc giày nữa nhưvậy 2 chiếc giày này đã tạo 

thành 1 đôi chưa? Vì sao? 

- Chamẹ giải thích: Để có được 1 đôi giày thì các con phảichọn 2 chiếc giày có cùng kích 

cỡ kiểu dáng, màu sắc giống nhau. Dép thì ta cần chọn chiếc phải và chiếc trái thì mới tạo 

thành đôi giày. 

* Ôn luyện củng cố: 

- TC1: Bố mẹ cho mỗi trẻ 1 tấm bìa đã in hình các đôi giày, dép,gang tay, tất, và ở dưới 

bức tranh có chấm tròn màu sắc khác nhau, cho trẻ chọn đồ dùng phù hợp rồi gắn lên 

chấm tròn sao cho phù hợp và đúng đôi 

3. Kết thúc 

- Bố mẹ nhận xét tuyên dương trẻ. 

1. Mục đích 

-  Trẻ nắm được nguyên tắc 

ghép đôi 

- rèn kĩ năng quan sát so 

sánh. 

 

2. Chuẩn bị 

- Mỗi trẻ 1 đôi tất hoặc 

đôi giày 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-NvE9H_sng&t=46s


Thứ4 ngày   03  tháng  11  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐLQVH 

Truyện: Món quà của cô 

giáo 

 (ND trẻ chưa biết) 

 

 

 

1.Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=RZylTvcwyG8 

2. Phƣơng pháp, hình thức tổ chức 

- Cha mẹ cho con nghe câu truyên cô kể trên sile 

- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? 

- Có những nhân vật nào trong câu truyên? Bạn nào cóthể cho cô nghe những nhân vật 

trong câu chuyện? 

Cô giáo Hươu Sao nói với các bạn điều gì? 

- Các bạn trong lớp đã như thế nào? 

- Chuyện gì đã xảy ra với Gấu Xù? 

- Gấu Xù và Cún Đốm đã như thế nào khi thấy mình mắclỗi? 

Cô giáo Hươu Sao đã hứa với các bạn điều gì? 

- Khi xếp hàng vào lớp, điều gì đã xảy ra? 

- Ai đã không nhận quà của cô giáo? Vì sao? 

- Theo con Gấu Xù và Cún Đốm có ngoan không? Tạisao? 

- Khi các con có lỗi các con phải làm gì? 

+ Giáo dục trẻ: Các con ạ, bất kể khi các con làm gì khi mắc lỗi thì các con mà trung thực 

thật thà biết nhận lỗi trước mọi người đó chính là một hành vi tốt được mọi người yêu 

quý kính trọng... 

3. Kết thúc 

 Bố mẹ kể lại câu truyện cho các con nghe 

1. Mục đích 

-  Trẻ nhớ tên nhân vật câu 

truyện. Hiểu nội dung câu 

chuyện 

2. Chuẩn bị 

- Phương tiện: Giáo 

án điện tử gồm 4 

slied 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RZylTvcwyG8


Thứ6 ngày   05  tháng  11  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐTạo hình 

In hoa bằng vân tay (Mẫu) 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 
 

2. Trò chuyện với trẻ 

- Các con vừa được xem vedeo cô hướng dẫn điều gì? 

+ Những bông hoa này có điều gì đặc biệt? 

+ Chúng mình có muốn cùng làm những bông hoa thật đẹp từ vân tay của chúng mình 

không? 

+ Cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

+ Cha mẹ hướng dẫn con chấm màu 

+ Chấm nhụy hoa, sau dó cánh hoa  

+ Cuối cùng cha mẹ cho chấm màu xanh làm lá hoa . 

+ Cha mẹ cho con chấm màu thật khéo léo cho màu không bị chườm ra ngoài. 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ  

- Cha mẹ tuyên dương khuyến khích con. 

1. Mục đích 

- Trẻ biết cách chấm màu 

- Biết phân biệt được màu 

và chấm không chờm ra 

ngoài 

2. Chuẩn bị 

- Tờ giấy, màu nước, 

 

  



Thứ 2  ngày   08  tháng  11  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Thực hành cuộc sống 

Hường dẫn trẻ Cách xử lý 

khi ho, ngáp, hắt hơi 

 

 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=EnbeFIqldFE 

2. Trò chuyện với trẻ 

- Cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

+ Cha mẹ cho con nghe cô giáo đàm thoại về nội dung bài học 

+ Nghe đoạn hội thoại về bác sỹ  

+ Và cho con xem đoạn hướng dẫn con xử lý khi ho đúng cách 

*Các bước xử lý khi ho đúng cách: 

-  Bước 1: lấy giấy vệ sinh đưa lên miệng 

- Bước 2: các con ho vào giấy 

- Bước 3: gập giấy vứt đúng nơi quy định 

- Bước 4: rửa tay sạch với xà phòng 

- Cũng như vậy khi các con ngáp và hắt hơi các con lấy tay che miệng lại sau đó lấy giấy 

lau đi 

+ Cho trẻ ôn lại bài 

- Trò chơi ( nếu có) 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ  

 

1. Mục đích 

- Trẻ biết cách sử lý lúc bị 

ho.  

2. Chuẩn bị 

- giấy vệ sinh 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EnbeFIqldFE


Thứ 4  ngày   10  tháng  11  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Âm nhạc 

DH: Mẹ và cô 

Nghe hát: Thương lắm thầy 

cô ơi 

 (MT 87) 

 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=dGA3EYlPPUI 

2. Trò chuyện với trẻ 

- Cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

+ Cha mẹ cho con nghe cô đàm thoại về bài hát 

+ Cha mẹ cho trẻ nghe bài hát “Mẹ và cô” 

+ Cô  vừa cho các con nghe bài hát gì? 

+ Trong bài hát nói về tình cảm của cô giáo dành cho các con. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô 

giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền 

- Để các con hát được bài hát này, cô sẽ hát mẫu từng câu và chúng mình sẽ hát cùng cô 

nhé 

- Cô vừa bắt nhịp cho các con hát từng câu. Chúng mình cùng hát lại cả bài hát nhé 

+ Cha mẹ cho con học hát 2-3 lần 

+ Tiếp đó cha mẹ cho con hát  liền cả bài 

* Nghe hát: thương lắm thầy cô ơi 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ  

- Cha mẹ khuyến khích động viên các con 

1.Mục đích 

- Trẻ biết tên bài hát, hiểu  

nội dung bài hát. 

-Trẻ hát đúng giai điệu bài 

hát 

- Trẻ tự tin, mạnh dạn biểu 

diễn 

2. Chuẩn bị 

- Cha mẹ chuẩn bị phương 

tiện để con học bài. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGA3EYlPPUI


Thứ 6  ngày   12  tháng  11  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐTạo hình 

- Vẽ nét mặt 

 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 
 

2. Trò chuyện với trẻ 

- Cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

+ Trước hết cha mẹ cho con cầm bút bằng tay phải sau đó vẽ khuôn mặt vui, buồn ngạc 

nhiên 

+ Cho trẻ vẽ mắt, miệng của khuôn mặt theo cảm xúc 

+ Cuối cùng cha mẹ cho con tô màu. 

+ Cha mẹ chú ý quan sát con tô màu cẩn thận không lem màu ra ngoài 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ  

- Cha mẹ dộng viên khuyến khích trẻ 

 

1. Mục đích 

- Trẻ biết vẽ các nét vẽxiên, 

cong....để tạothành khuôn 

mặt. 

- Trẻ biết một số trạngthái 

khác nhau củakhuôn mặt: 

Vui, buồn,giận... 

2. Chuẩn bị 

- Chì màu dạ 

-Giấy vẽ. 

- bút màu 

 

 

 

 

 

 

 



Thứ 2 ngày   15  tháng 11  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐLQVT 

Phân biệt hình vuông, hình 

chữ nhật( mức 2) 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 
 

2. Trò chuyện với trẻ 

* Trẻ quan sát cô làm mẫu 

- Cha mẹ hỏi thêm con xem cô làm gì? 

- Cha mẹ có thể lấy một số hình vuông, hình chữ nhật ra để hỏi và củng cố cho con biết 

thêm hình. 

- Hỏi trẻ xem cha mẹ có hình vuông màu gì?  

- Hình chữ nhật màu gì? 

- Cha mẹ cho con sờ vào các hình để phân biệt được các cạnh của hình như  thế nào? 

- Hình vuông có các cạnh như thế nào? 

- Hình chữ nhật có các cạnh như nào? 

* Cha mẹ khái quát lại  

-  Đây là hình vuông, có các cạnh thẳng (đếm số cạnh 1..2..3..4 có 4 cạnh). 

- Hình vuông 4 cạnh của nó như thế nào?(Nhìn kỹ 4 cạnh đều dài bằng nhau. Chứng tỏ 

đây là hình vuông). 

- Hình chữ nhật có mấy cạnh? Các cạnh như thế nào?(  2 cạnh ngắn bằng  nhau và 2 cạnh 

dài bằng  nhau). 

3.Kết thúc: 
- Cha mẹ khuyến khích động  viên trẻ 

1. Mục đích 

- Trẻ biết tên gọi của hình. 

- Trẻ nắm được đặc điểm 

đường bao riêng của từng 

hình. 

- Trẻ tìm được sự giống và 

khác nhau giữa 2 hình.  

 2. Chuẩn bị 

- 2 tờ giấy xanh, đỏ hình 

vuông 

- Bảng chun. 

- Que tính. 

- Giấy hình vuông màu 

xanh 

 

 

 

 

 

  



Thứ 4 ngày   17  tháng  11  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐLQvăn học 

- Thơ: Bó hoa tặng cô 

(Dạy trẻ học thuộc thơ) 

 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 
 

2. Trò chuyện với trẻ 

- Cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

+ Cha mẹ cho con nghe cô giáo đàm thoại về nội dung bài học 

+ Cha mẹ cho con nghe cô đọc bài thơ “Bó hoa tặng cô” 

+Cha mẹ cho đọc từng câu để thuộc thơ 

+ Cha mẹ hỏi con một số câu hỏi để con hiểu về nội dung bài thơ 

- Nhân ngày mông tám tháng ba các bạn nhỏ đã làm gì? 

- Bó hoa có những màu sắc như thế nào? 

- Lời cô giáo như thế nào? 

- Vòng tay cô giáo ra sao? 

=> Giáo dục trẻ: yêu mến cô giáo của mình 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ  

- Cha mẹ dộng viên khuyến khích trẻ 

1. Mục đích 

- Trẻ nhớ tên bài thơ “Bó 

hoa tặng cô” của tắc giả: 

ngô xuân miện 

- Trẻ biết đượcbài thơ nói 

về tình cảm của một bạn 

nhỏ cô giáo của mình 

2. Chuẩn bị 

- Tivi hoặc điện thoại để 

con học bài 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thứ 6  ngày   19  tháng 11  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐTạo hình 

Xé và dán hoa tặng cô 

 (Mẫu) 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 
 

2. Trò chuyện với trẻ 

- Cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

+Con định xé hoa gì ?xé như thế nào ? hỏi lại kỹ năngxé . 

- Cha mẹ chuẩn bị rất nhiều loại giấykhác nhau rồi để cáccon xé khi xé xong các con xếp 

thử trước khi dán nhé . 

Bây giờ chúng mình cùng bắt tay xé hoa để tặng cô giáonhé 

- Trẻ xébố mẹ quan sát đến từng trẻ gợi ý giúp trẻ hoànthành sản phẩm. 

- Nhắc nhở trẻ xé xong xếp thành bông bôi keo vào mặtsau ,động viên trẻ vẽ sáng tạo,bố 

cục …. 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ  

- Cha mẹ dộng viên khuyến khích trẻ 

1. Mục đích 
- Trẻ biết cách xé bấm,xé 

dải, xé vụn, xé lượncong để 

dán đượcnhững bông 

hoacóhình dáng màu 

sắckhác nhau. 

2. Chuẩn bị 

- Giấy A4 

- Giấy màu, rổ 

 

  



Thứ 2 ngày   22  tháng  11  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Thực hành cuộc sống 

Hướng dẫn trẻ kỹ năng 

Cầm và chuyển đồ dùng sắc 

nhọn 

 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZhBZpdAumY 

2. Trò chuyện với trẻ 

- Cha mẹ cho con quan sát cô cầm và chuyển đồ dùng sắc nhọn, sau đó cho trẻ thực hành. 

- Cha mẹ hướng dẫn con cầm và chuyển đồ dùng sắc nhọnnhư sau: 

+ Cầm kéo thì các con cầm chuôi kéo và chúc đầu nhọn xuống phía dưới 

- Cầm dao thì các con cũng cầm chuôi dao và chúc đầu nhọn xuống phía dưới và cất đúng 

nơi quy định 

- Cha mẹ trò chuyện với con về cách cầm và chuyển đồ dùng sắc nhọn 

+ Con sẽ rèn được tính tự lập và chủ động  

+ Con biết được những đồ dùng nguy hiểm và phòng tránh 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa saicho trẻ. Nếu trẻ có khó khăn trong quá trình 

cầm và chuyển đồ dùng sắc nhọn,  bố mẹ có thể hỗ trợ hoặc động viên khi con làm chưa 

tốt. nếu trẻ làm tốt bố mẹ khen con để con tự tin vào bản thân 

 

1. Mục đích 

- Trẻ biết cách cầm và 

chuyển đồ dùng sắc nhọn 

2. Chuẩn bị 

- Tivi hoặc điện thoại để 

con học bài 

- dao, kéo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZhBZpdAumY


Thứ 4  ngày   24  tháng  11  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐPTVĐ 

- VĐCB : Bật liên tục về 

phía trước 

-TCVĐ: lăn bóng 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

 

2. Trò chuyện với trẻ 

- Cha mẹ cho trẻ xem video cô giáo khởi động đi các kiểu đi: 

+ Cha mẹ cho con quan sát cô giáo tập bài tập phát triển chung 

+ Cha mẹ cho con quan sát cô giáo làm mẫu; 

- Chuẩn bị đứng khép chân trước vạch, tay chống hông. Khi có hiệu lệnh “ bật” cô khuỵu 

gối lấy đà chân hơi kiễng và bật liên tục về phía trước, bật nhẹ nhàng băng đầu bàn chân, 

bật xong quay về cuối hàng. 

+ Cha mẹ hướng dẫn con thực hiện bài vận động 

* Trò chơi vận động:“ Lăn bóng” 

- Cách chơi:bố mẹ hướng dẫn chuẩn bị cho hai bé một quả bóng.Cho hai trẻ ngồi cách 

nhau khoảng 2m.Bắt đầu trẻ lăn bóng sang cho bạn và bắt bóng khi bạn lăn tới mình. 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ  

- Cha mẹ dộng viên khuyến khích trẻ 

1. Mục đích 

- Trẻ thực hiệnđược kĩ thuật 

bật liên tục vềphíatrước 

- Chơi trò chơiđúng luật 

- Trẻ có kĩ năngxếp hàng, 

đợi tới lượt thựchiện 

2. Chuẩn bị 

- vạch, sắc xô, bóng 

 

 

  



Thứ 6  ngày   26  tháng 11  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐTạo hình 

Vẽ trang phục mùa đông 

(Mẫu) 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=hHnII8Yv4LQ 

2. Trò chuyện với trẻ 

- Cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

* Trẻ quan sát cô làm mẫu 

- Cha mẹ hỏi thêm con xem cô làm gì? 

+ Cô có bức tranh vẽ gì đây? 

+ Chiếc áo có màu gì? 

+ Chiếc quần có màu gì ? 

+ Cô sử dụng những nét gì để vẽ chiếc quần và chiếc áo? 

+ Khi trẻ làm bài cha mẹ quan sát và nhắc nhở con ngồi học đúng tư thế và cách cầm bút 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ  

- Cha mẹ khuyến khích động viên trẻha mẹ dộng viên khuyến khích trẻ 

1. Mục đích 

- Trẻ biết dùng các nét cơ 

bản để tạo thành trang phục 

mùa đông 

- Trẻbiết ngồi đúng cách, 

cách cầm bút đúng tư thế 

- Trẻ có kỹ năng tô màu 

không chườm ra ngoài 

2. Chuẩn bị 

- Chì màu dạ 

- Giấy vẽ. 

- Bút màu, 

- Bàn, ghế đủ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hHnII8Yv4LQ

